
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240716-

0014

Đặng Thị 

Xuân Thùy
241583790

Ấp 1, xã 

Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm An 

5

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9496/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

2

H19.12-

240701-

0011

Nguyễn Thị 

Thúy

Nguy?n 

Th? Thúy

Tổ 2, ấp Bàu 

Phụng, xã 

Phú Lý, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thạch 

Thảo

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9495/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 42 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 778/QĐ-SYT ngày 22 tháng 7 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240716-

0017

NGUYỄN 

VIỆT ĐỨC

008093005

466

197, Hương 

Lộ 15, ấp 3, 

xã Bình Lợi, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Y 

Đức 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9494/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

4

H19.12-

240709-

0005

Đỗ Hoàng 

Anh
271724991

272A, tổ 7, 

ấp 1, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9493/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

5

H19.12-

240712-

0014

Nguyễn 

Quốc Phong

052090013

354

hẻm 811, tổ 

6, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyên 

Sinh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9492/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240626-

0033

Nguyễn 

Xuân 

Chương

240963370

đường ĐT 

768, ấp 4, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Chương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9491/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

7

H19.12-

240612-

0017

Nguyễn  Thị 

Yến
272680648

1901E, tổ 6, 

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Sương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9483/GP

P
22/07/2024 22/07/2027

Cấp 

mới

8

H19.12-

240513-

0009

Lê Thị Thu 

Hà
271978500

Ấp Ông 

Hường, xã 

Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thu Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

588/GPP 22/07/2024 22/07/2027

Tổng cộng: 08 cơ sở (01 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 07 cơ sở cấp mới)

v
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